
 

 

BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT HỌC KÌ I 

 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

1. Đọc thành tiếng các vần: an, ia, ua, ưa 

2. Đọc thành tiếng các từ ngữ: cái bàn, lá mía, trỉa ngô, ca múa, cửa sổ 

3. Đọc thành tiếng các câu: 

Mặt trời vừa lên cao, bản làng đã thức giấc. 

Mọi người lên nương trỉa ngô. 

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào đáp án đúng 

 

 

Ông em trồng cây xoài cát này trước sân, 

khi em còn đi lẫm chẫm. 

Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, 

quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đung 

đưa theo gió, em càng nhớ ông. 

Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín mọng, vàng đẹp, to nhất, 

bày lên bàn thờ ông. 

Câu 1. Theo đoạn văn, trước sân nhà ông trồng loại cây gì? 

A. Cây táo 



 

B. Cây xoài cát 

C. Cây hoa 

 

Câu 2. Mẹ đã chọn những quả xoài như thế nào để bày lên bàn thờ ông? 

 

A. Chùm quả to, sai lúc lỉu 

 

B. Quả xoài nhỏ đung đưa trên cành 

 

C. Những quả chín mọng, vàng đẹp, to nhất 

 

Điền vào chỗ trống để hoàn thành từ hoặc câu 

a. Điền âm “g” hoặc “gh” vào chỗ chấm 

- Bàn …..ỗ 

- …..ọn ….àng 

- Con …..ẹ 

- .….ồ …..ề 

b. Nối các ô chữ để tạo thành câu thích hợp 

Trên trời  rì rào, rì rào. 
 

  

Sóng vỗ bờ  rủ nhau đi hội. 
 

  

Hoa và Mai  có đám mây xanh. 

   

Bò ăn cỏ  trên sườn đồi. 



 

 

 

III. PHẦN VIẾT 

1. Viết chính tả 

Hãy viết lại đoạn thơ sau vào giấy kẻ ô li: 

Trong đầm gì đẹp bằng sen, 

Lá xanh, bông trắng lại chen nhuỵ vàng. 

Nhuỵ vàng, bông trắng, lá xanh, 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

2. Kiến thức tiếng việt 

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm 

- Bé đeo cái …………. ( nơ / lơ ) 

- Bố trồng cây ………… vàng ngoài ngõ. ( tranh / chanh ) 

- Chú ……….. đang nằm ngủ trước hiên nhà. ( mẽo / mèo) 

 



 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ 2 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1. B 

Câu 2. C 

             Điền vào chỗ trống 

a.  

- Bàn gỗ 

- Gọn gàng 

- Con ghẹ 

- Gồ ghề 

b. Thứ tự nối đúng là: 

- Trên trời có đám mây xanh. 

- Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào. 

- Hoa và Mai rủ nhau đi hội. 

- Bò ăn cỏ trên sườn đồi. 

III. PHẦN VIẾT 

1. Viết chính tả 

2. Kiến thức tiếng việt 

- Bé đeo cái nơ. 

- Bố trồng cây chanh vàng ngoài ngõ. 

- Chú mèo đang nằm ngủ trước hiên nhà. 


